Quy định quản Lý hoạt động KHOA họC và công nghệ 

học viện tài chính 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-HVTC

ngày        tháng  4  năm 2010)

Chương I

QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1:  Phạm vi, đối tượng áp dụng

1.Quy định này quy định đối với các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện Tài chính (gọi tắt là Học viện), gồm: Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, và các hoạt động liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Học viện; các cán bộ, viên chức của Học viện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện.

Điều 2: Định hướng và mục tiêu nghiên cứu khoa học và công nghệ

1. Định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ,  viên chức là nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai nhằm không ngừng phát triển hệ thống nền tảng lý luận các vấn đề học thuật, nâng cao hệ thống kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp phục vụ cho mục tiêu đào tạo các ngành học; đóng thời góp phần tham gia vào việc hoạch định các chính sách, chiến lược của ngành, của đất nước và làm giàu hệ thống tri thức của nhân loại trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

2. Mục tiêu của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, viên chức là phục vụ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp các dịch vụ cho các tổ chức kinh tế - xã hội theo qui định của Luật Khoa học & Công nghệ và Luật giáo dục; nâng cao trình độ và năng lực của cán bộ, viên chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong Học viện; góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện, thúc đẩy hội nhập với nền khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới .

Điều 3: Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ

1. Nghiên cứu các chương trình, đề tài, đề án, dự án, chuyên đề cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Học viện, cấp Khoa, Bộ môn và các công trình khoa học khác;

2. Xây dựng chương trình đào tạo; chương trình môn học cho từng ngành, chuyên ngành thuộc các hệ đào tạo và chương trình bồi dưỡng; cập nhật, nâng cao kiến thức của Học viện;

3. Biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng gốc và các tài liệu khác dùng cho các chuyên ngành đào tạo của Học viện; biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và các tài liệu tham khảo, chuyên khảo khác;

4. Xã hội hoá các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ: biên tập và xuất bản các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học, tóm tắt các công trình nghiên cứu,v.v...;

5. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp: hướng dẫn nghiên cứu sinh, thực tập sinh, cao học viên, sinh viên;

6. Hội thảo, tọa đàm, hội nghị triển khai và thông tin khoa học;

7. Biên dịch tài liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ của Học viện;

8. Hoạt động của Hệ thống tư vấn khoa học và công nghệ (Hội đồng Khoa học và Đào tạo các cấp, Hội đồng Biên tập Tạp chí nghiên cứu TCKT, Hội đồng nghiệm thu các cấp, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở);

9. Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, thẩm định, thông tin, đào tạo bồi dưỡng, thông tin số liệu kết quả NCKH, v.v…;

10. Các hoạt động khoa học và công nghệ khác.

Điều 4. Nguồn tài chính đảm bảo hoạt động khoa học và công nghệ

Hàng năm, Học viện xây dựng kế hoạch tài chính đảm bảo các hoạt động khoa học và công nghệ từ các nguồn chủ yếu sau:

1. Kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao theo quy định của Nhà nước;

2. Kinh phí trích từ nguồn thu hợp pháp, từ các quỹ của Học viện;

3. Nguồn thu tài trợ từ các dự án, vốn vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ các cấp (quốc gia, bộ, ngành, tỉnh, thành phố,…);

4. Nguồn thu thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xã hội hoá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

5. Nguồn thu viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

6. Các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Chương II

Phân cấp quản lý và thực hiện các hoạt động 

khoa học và công nghệ

Điều 5: Phân cấp quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

Học viện thống nhất quản lý mọi hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị, cán bộ, viên chức thuộc Học viện và được phân cấp như sau:

	TT
	Loại công trình/hoạt động
	Cấp quản lý
	Hội đồng xét duyệt

	1
	Giáo trình, bài giảng gốc, đề tài, đề án cấp Học viện
	Học viện Tài chính


	HĐ KH&ĐT Học viện

	2
	Xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học
	Học viện Tài chính
	HĐ KH&ĐT Học viện

	3
	Biên dịch tài liệu, tổ chức hội thảo, tọa đàm và thông tin khoa học Học viện
	Học viện Tài chính
	HĐ KH&ĐT Học viện

	4
	Biên tập, xuất bản tạp chí, nội san, xã hội hoá các kết quả nghiên cứu KH & CN.
	Học viện Tài chính
	HĐ KH&ĐT Học viện

	5
	Đề tài, đề án cấp Khoa, Bộ môn, Trung tâm; hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học cấp khoa; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
	Các Khoa, Bộ môn, Trung tâm
	HĐ KH&ĐT cấp quản lý trực tiếp kết hợp Ban QLKH


Điều 6: Ban Quản lý Khoa học

6.1. Nhiệm vụ của Ban Quản lý Khoa học

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện, thực hiện quản lý chung các hoạt động khoa học và công nghệ trong Học viện, gồm:

1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện tổ chức xây dựng định hướng, kế hoạch thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm để trình giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Nghiên cứu, cụ thể hoá quy định, chích sách, chế độ về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, và hướng dẫn thực hiện đối với các đơn vị thuộc Học viện.

3.Tổ chức thực hiện in ấn, xuất bản: giáo trình, bài tập, tài liệu học tập phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, theo kế hoạch của Học viện;

4. Thực hiện giao đề tài, tư vấn ký hợp đồng nghiên cứu; kiểm tra đôn đốc các chủ nhiệm đề tài, đề án; các chủ biên giáo trình, tài liệu học tập đã được giao nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo thẩm quyền quản lý.

5. Đề xuất và trình Giám đốc Học viện quyết định thành lập các hội đồng nghiệm thu, đánh giá công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý.

6. Chủ trì chuẩn bị, tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, thông tin khoa học cấp Học viện; xét duyệt kế hoạch các cuộc hội thảo cấp khoa, bộ môn, trung tâm.

7. Tổ chức công tác biên dịch tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện.

8. Thực hiện nhiệm vụ văn phòng của Hội đồng Khoa học & Đào tạo và Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở của Học viện.

9. Quản lý kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, hồ sơ công trình khoa học, lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức và các ấn phẩm khoa học phát hành.

10. Tổ chức hoạt động chuyển giao, xã hội hoá các sản phẩm khoa học và công nghệ của Học viện.

11. Tổng hợp báo cáo Giám đốc Học viện và các cơ quan quản lý về tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện.

12. Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ khác thuộc phạm vi và thẩm quyền được giao hoặc do Giám đốc Học viện phân công trong từng thời kỳ.

6.2. Quyền hạn của Ban Quản lý Khoa học

1. Yêu cầu các đơn vị thuộc Học viện, các chủ nhiệm công trình báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và kết quả nghiên cứu theo kế hoạch.

2. Yêu cầu các đơn vị thuộc Học viện, các chủ nhiệm công trình cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện.

3. Yêu cầu cán bộ, viên chức các đơn vị thuộc Học viện xuất trình tài liệu chứng minh về việc thực hiện các công trình nghiên cứu ngoài Học viện.

4. Đề nghị thanh lý hợp đồng và thu hồi kinh phí nếu nhiệm vụ khoa học không được thực hiện đúng thời hạn và không có khả năng tiếp tục hoàn thành.

5. Xác nhận lý lịch khoa học cá nhân và cung cấp những thông tin cần thiết về lý lịch khoa học cá nhân cho các cấp lãnh đạo khi được yêu cầu.

6. Đề nghị khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện.

7. Các quyền khác do Giám đốc Học viện giao.

Điều 7. Các đơn vị thuộc Học viện

7.1. Nhiệm vụ của viện, khoa, trung tâm

1. Tổng hợp kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc viên, khoa, trung tâm báo cáo Giám đốc Học viện qua Ban Quản lý Khoa học để xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ chung của Học viện;

2. Đôn đốc, kiểm tra các bộ môn thuộc khoa; đơn vị thuộc viện, trung tâm thực hiện tốt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, và các hoạt động khoa học và công nghệ khác được Học viện giao;

3. Tổ chức phối hợp nghiên cứu và thông tin hội thảo khoa học giữa các bộ môn trong khoa, tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học cấp khoa;

4. Báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ theo định kỳ cho Giám đốc Học viện thông qua Ban Quản lý Khoa học.

7.2. Nhiệm vụ của Bộ môn

1. Đăng ký nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ theo định hướng nghiên cứu của Hội đồng Khoa học & Đào tạo cấp Khoa;

2. Đề xuất người có đủ năng lực làm chủ nhiệm công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc nhiệm vụ của bộ môn;

3. Thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ do Học viện giao và tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học thuộc cấp bộ môn quản lý;

4. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo qui định.

5. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học (thông tin, hội thảo khoa học) thuộc phạm vi bộ môn.

6. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong sinh viên thuộc phạm vi giảng dạy của bộ môn.

7.3. Nhiệm vụ của các đơn vị khác

Phối hợp với Ban Quản lý Khoa học thực hiện mọi hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 8:  Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ

8.1. Nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Học viện

Thực hiện theo Quy định ban hành theo Quyết định số 139/QĐ-HVTC-QLKH ngày 07/3/2002 của Giám đốc Học viện Tài chính Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Học viện Tài chính.

8.2. Nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học & Đào tạo viện, khoa, trung tâm 

1. Xác lập định hướng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị trong từng năm (hoặc năm học) theo định hướng nghiên cứu tổng thể của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Học viện.

2. Tư vấn các biện pháp cần thiết cho công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong đơn vị.

3. Tư vấn về nhân sự và tổ chức các hoạt động phối hợp với các đơn vị khác trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

4. Tư vấn tổ chức đánh giá nghiệm thu các công trình khoa học cấp viện, khoa, trung tâm, bộ môn.

5. Tư vấn đề định hướng và các biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý.

6. Tư vấn đánh giá, đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ của tập thể và cá nhân trong đơn vị.

8.3. Nhiệm vụ của Hội đồng Biên tập, Hội đồng chức danh Giáo sư 

Thực hiện theo qui định riêng về chức năng, nhiệm vụ.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền lợi của cán bộ, viên chức

9.1. Nhiệm vụ

1. Phải thực hiện khối lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ theo định mức hàng năm được quy định như sau:

1.1. Định mức

	TT
	Chức danh, 

học hàm, học vị
	Định mức nghiên cứu

(giờ chuẩn NCKH/ năm học (năm))
	Quy ra giờ trời

	1
	Giáo sư
	125
	700

	2
	Phó giáo sư
	110
	600

	3
	Giảng viên là Tiến sỹ
	100
	500

	4
	Giảng viên là Thạc sỹ
	80
	500

	5
	Giảng viên chưa có học vị
	60
	500

	6
	Trợ giảng (có thâm niên giảng dạy từ 1-3 năm)
	40
	400


1.2. Giảm trừ định mức

a) Cán bộ, viên chức tham gia các công tác khác hoặc có thời gian công tác bị gián đoạn được giảm trừ định mức nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm. Mức giảm trừ cụ thể được quy định như sau:

	TT
	Đối tượng
	Mức giảm trừ định mức NCKH

	1
	Nghiên cứu sinh
	50%

	2
	Học viên cao học
	50%

	3
	Nữ cán bộ, giảng viên nghỉ sinh con (đúng chế độ)
	40%

	4
	Thực tập sinh, giảng viên tập sự, học tập bồi dưỡng ở nước ngoài từ 06 tháng/1 năm học trở lên
	100%

	5
	Giảng viên kiêm chức
	70%


b) Thời gian giảm trừ tính theo quyết định hoặc thời gian nghỉ trong thời hạn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Cán bộ, viên chức được hưởng đồng thời nhiều mức giảm trừ thì chỉ được tính giảm trừ ở mức cao nhất.  

c) Đối với cán bộ, viên chức giảng dạy các môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương: Toán, Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục Thể chất, định mức nghiên cứu khoa học và công nghệ bằng 50% định mức qui định.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ về nội dung, tiến độ thời gian, chế độ báo cáo, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ hiện hành;

3. Báo cáo tiến độ và kết quả nghiên cứu theo quy định cho bộ môn, khoa, trung tâm, viện và Ban Quản lý Khoa học;

4. Chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng công trình nghiên cứu;

5. Lập phiếu bổ sung lý lịch khoa học cá nhân hàng năm theo quy định.

9.2. Quyền lợi 

1. Được thanh toán kinh phí tương ứng với kết quả nghiên cứu, phù hợp với các chế độ quản lý tài chính theo quy định;

2. Được bảo hộ quyền tác giả khi công bố kết quả công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định Nhà nước;

3. Được tính thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ làm cơ sở cho việc xét khen thưởng và xét thành tích thi đua hàng năm;

4. Được tính thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ khi xét phong các chức danh khoa học;

5. Được tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ với các đơn vị, cơ sở ngoài Học viện.

Chương III

QUY ĐịNH XÂY DựNG Kế HOạCH, Tổ CHức thực hiện

Và BáO CáO HOạT ĐộNG KHOA HọC & công nghệ

Điều 10:  Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học

1. Đầu tháng 10 hàng năm, căn cứ vào định hướng và mục tiêu nghiên cứu được xác định của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện, Ban Quản lý Khoa học thông báo cho các đơn vị thuộc Học viện đăng ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm tới;

2. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được thông báo, các đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị. Sau khi đã có ý kiến, tư vấn, xét duyệt của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa, kế hoạch nghiên cứu được gửi về Ban Quản lý Khoa học theo qui định (mẫu số  01A - Phụ lục l);

3. Ban Quản lý Khoa học tổng hợp kế hoạch nghiên cứu khoa học chung của Học viện, đề xuất ý kiến, thông qua Hội đồng Khoa học Đào tạo Học viện và trình Giám đốc phê duyệt để giao nhiệm vụ vào đầu năm;

4. Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được phê duyệt là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị, cá nhân được giao. Mọi thay đổi điều chỉnh phải được Giám đốc Học viện quyết định.

Điều 11. Xét chọn, giao nhiệm vụ, tổ chức nghiên cứu, đánh giá nghiệm thu giáo trình, bài giảng gốc, đề tài cấp Học viện

11.1. Điều kiện xét chọn giáo trình, bài giảng gốc, đề tài cấp Học viện

1. Việc biên soạn giáo trình sử dụng cho giảng dạy đại học chỉ được thực hiện đối với những môn học không có giáo trình dùng chung thống nhất trên toàn quốc theo quy định của Nhà nước. Một môn học chỉ được biên soạn một giáo trình duy nhất phục vụ cho việc giảng dạy cho tất cả các hệ đào tạo. Những môn học đặc thù cần phải có giáo trình dùng riêng cho các hệ đào tạo khác nhau có thể biên soạn riêng nhưng phải được sự đồng ý của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện. Trường hợp một môn học giảng dạy cho nhiều chuyên ngành với thời lượng khác nhau, Giám đốc Học viện có thể cho phép xuất bản các giáo trình nhánh với dung lượng phù hợp trên cơ sở biên tập, lược bớt nội dung của giáo trình của chuyên ngành chính. Việc thanh toán tiền biên soạn đối với giáo trình loại này được thực hiện như chế độ sửa chữa, tái bản

2. Biên soạn bài giảng gốc được thực hiện đối với những môn học mới được đưa vào chương trình giảng dạy đại học của Học viện chưa có điều kiện để biên soạn giáo trình.

3. Đề tài, đề án nghiên cứu cấp Học viện là những công trình nghiên cứu cơ bản hoặc ứng dụng có nội dung gắn liền với chuyên môn của các ngành nghề đào tạo của Học viện phục vụ cho việc nâng cao hệ thống lý luận, học thuật, ứng dụng cho công tác quản lý, hoạch định chiến lược trung, dài hạn của Học viện và của Ngành, trong đó, ưu tiên những đề tài có hiệu quả thiết thực cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

4. Chủ biên giáo trình, bài giảng gốc là các nhà giáo, nhà khoa học (trong và ngoài Học viện) do Bộ môn đề nghị trên cơ sở các tiêu chuẩn:

- Là nhà khoa học, nhà giáo có uy tín;

- Có kinh nghiệm biên soạn giáo trình, bài giảng gốc và các tài liệu nghiên cứu và giảng dạy ở bậc đại học;

- Có trình độ từ đại học trở lên. Đối với các giáo trình nghiệp vụ, chủ biên giáo trình phải có học vị từ Thạc sĩ trở lên.

5. Chủ nhiệm đề tài cấp Học viện là các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện có uy tín, có kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn, có khả năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu một cách hiệu quả. Chủ nhiệm đề tài cấp Học viện phải có học vị từ Thạc sĩ trở lên.

6. Khuyến khích chủ nhiệm đề tài đề xuất thành viên và thư ký tham gia thực hiện công trình là cán bộ quản lý ở các cơ quan thực tế hoặc một nghiên cứu viên thuộc các viện nghiên cứu có chuyên môn phù hợp.

11.2 . Xét duyệt đề cương và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ

1. Chủ nhiệm đề tài, đề án khi đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ phải có bản thuyết minh nêu rõ tình hình nghiên cứu, các luận cứ khoa học, tính ứng dụng kết quả nghiên cứu, kinh phí và phương pháp thực hiện. Chủ biên giáo trình, bài giảng gốc, bài tập các loại khi đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ phải có bản đề cương chi tiết và bản thuyết minh khoa học về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mức độ kế thừa, phương pháp thực hiện,... (Mẫu số 01B, 01C, 01D - Phụ lục I) làm cơ sở cho việc xét duyệt giao nhiệm vụ nghiên cứu.

2. Ban Quản lý Khoa học có nhiệm vụ trình Hội đồng Khoa học & Đào tạo Học viện kế hoạch, đề cương nghiên cứu và thuyết minh khoa học của giáo trình, bài giảng gốc, bài tập; đề tài và đề án đăng ký.

3. Sau khi có ý kiến tư vấn, thẩm định của Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Giám đốc Học viện chính thức giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cho các chủ nhiệm hoặc nhóm chủ nhiệm đề tài bằng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hoặc hợp đồng trách nhiệm.

11.3. Đánh giá nghiệm thu giáo trình, bài giảng gốc; đề tài, đề án

1. Tất cả các công trình nghiên cứu khoa học chỉ được công nhận hoàn thành khi đã được Hội đồng nghiệm thu và xếp loại đạt yêu cầu trở lên; 

2. Đối với bài giảng gốc, đề cương bài giảng, bài tập và các công trình khác không thành lập Hội đồng nghiệm thu, được công nhận hoàn thành và đưa vào sử dụng sau khi có ý kiến thẩm định của Ban Quản lý Khoa học;

3. Hội đồng nghiệm thu giáo trình; đề tài, đề án cấp Học viện do Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khoa học. Hội đồng nghiệm thu có tổng số năm (5) thành viên là những người am hiểu lĩnh vực nghiên cứu. Cơ cấu Hội đồng gồm một (01) Chủ tịch, Hai (02) phản biện chính, hai (02) uỷ viên Hội đồng và Thư ký Hội đồng là đại diện của Ban Quản lý Khoa học (không bỏ phiếu) làm nhiệm vụ quản lý hồ sơ công trình, ghi biên bản và kết luận của Hội đồng nghiệm thu;

4. Tất cả các thành viên Hội đồng phải có nhận xét bằng văn bản, riêng hai (02) phản biện chính phải viết nhận xét chi tiết từng nội dung của từng chương, từng phần của công trình. Các nhận xét công trình gửi về Ban Quản lý Khoa học trước ngày họp Hội đồng ít nhất năm (05) ngày;

5. Việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu công trình được thực hiện khi có ít nhất bốn (04) thành viên bỏ phiếu (trong đó ít nhất một (01) phản biện chính và chủ tịch) có mặt và thành viên vắng mặt có bản nhận xét bằng văn bản;

6. Các công trình nghiên cứu được xếp loại theo nguyên tắc bỏ phiếu kín của các thành viên Hội đồng nghiệm thu. Việc kết luận theo từng loại: Không đạt; đạt; khá; giỏi và xuất sắc do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở số phiếu đa số của các thành viên Hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu;

7. Sau khi đánh giá, nghiệm thu và xếp loại, chủ nhiệm công trình có trách nhiệm tổ chức sửa chữa hoàn thiện nội dung theo ý kiến kết luận của Hội đồng nghiệm thu. Thời gian hoàn thiện công trình do Chủ tịch Hội đồng quyết định nhưng tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày nghiệm thu; 

8. Khi nộp quyển công trình lần cuối (sau hoàn thiện), chủ nhiệm công trình phải nộp kèm theo một (01) file chứa nội dung công trình trên đĩa mềm hoặc CD cho Ban Quản lý Khoa học để phục vụ cho công tác lưu trữ, in ấn, xuất bản;

9. Đề tài cấp khoa, bộ môn do Hội đồng cấp khoa, bộ môn nghiệm thu với ba (03) thành viên được Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa, bộ môn thành lập. Bản thảo công trình nghiên cứu, các nhận xét và biên bản nghiệm thu phải được gửi về Ban Quản lý Khoa học làm cơ sở cho việc thanh toán.

Điều 12. Xét duyệt, giao nhiệm vụ và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ khác

12.1. Hội thảo, tọa đàm khoa học, hội nghị triển khai

1. Hội thảo, tọa đàm cấp Học viện, cấp nhà nước và cấp quốc tế do Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Học viện đề xuất, xét chọn và được ghi trong kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm. Đầu mối tổ chức hội thảo khoa học cấp Học viện, cấp nhà nước và cấp quốc tế là Ban Quản lý Khoa học; 

2. Hội thảo, tọa đàm khoa học cấp khoa, bộ môn và trung tâm do các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy trình sau:

- Khi có nhu cầu tổ chức hội thảo, toạ đàm các đơn vị phải đề nghị nêu rõ chủ đề hội thảo, nội dung, thời gian, thành phần đại biểu, dự toán kinh phí, dự kiến các ấn phẩm,... gửi về Ban Quản lý Khoa học trước bảy (07) ngày.

- Chậm nhất ba (03) ngày trước ngày tổ chức hội thảo, tọa đàm đơn vị gửi kế hoạch chi tiết và một cuốn kỷ yếu hội thảo cho Ban Quản lý Khoa học và Ban Tài chính Kế toán làm cơ sở cho việc xác định kinh phí.
- Mọi khoản kinh phí thực hiện hội thảo, tọa đàm chỉ được thanh toán trên cơ sở có dự toán được duyệt và có sự xác nhận của Ban Quản lý Khoa học.

12.2. Thông tin khoa học

1. Thông tin khoa học là hoạt động trao đổi cung cấp các thông tin về kinh tế - tài chính, xã hội, pháp luật quốc gia và quốc tế nhằm phục vụ công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và quản lý của Học viện;

2. Thông tin khoa học cấp Học viện do Học viện tổ chức thông qua đơn vị đầu mối là Ban Quản lý Khoa học. Khi có nhu cầu thông tin định kỳ hoặc đột xuất, Ban Quản lý Khoa học trình Giám đốc xem xét quyết định việc tổ chức thông tin khoa học cho toàn Học viện;

3. Thông tin khoa học cấp khoa, bộ môn, trung tâm do các đơn vị tự tổ chức theo quy trình sau: Đơn vị gửi đề nghị bằng văn bản nêu rõ chủ đề, nội dung, thời gian, báo cáo viên, dự trù kinh phí, dự kiến các ấn phẩm... gửi cho Ban Quản lý Khoa  học trước thời gian tổ chức chậm nhất ba (03) ngày. Ban Quản lý Khoa học xem xét mức độ cần thiết của việc tổ chức thông tin khoa học, cho ý kiến tư vấn trước khi tổ chức thực hiện.

12.3. Biên tập, xuất bản Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán và các ấn phẩm khác 

Hoạt động công bố các sản phẩm khoa học của Học viện (Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán và Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học) phải thực hiện theo đúng Luật Báo chí và chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Học viện quản lý thống nhất hoạt động của các Ban biên tập Tạp chí và Nội san. 

12.4. Biên dịch tài liệu

1. Biên dịch tài liệu chỉ thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Tài liệu có giá trị khoa học cao phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đã được các bộ môn đề nghị bằng văn bản;

- Chưa có bản dịch của tài liệu đăng ký (cùng thứ tiếng) trên thị trường sách báo và sử dụng tại Thư viện Quốc gia, thư viện các trường đại học khác;

- Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả.

2. Các cá nhân hoặc tập thể trong Học viện có ngoại ngữ và trình độ phù hợp được đăng ký dịch các tài liệu do Học viên cung cấp trên cơ sở hợp đồng trách nhiệm. Nếu tài liệu dịch do các cá nhân, đơn vị cung cấp, Học viên sẽ thanh toán tiền mua tài liệu theo giá niêm yết trên tài liệu;

3. Trường hợp biên dịch tài liệu do Học viện thuê bên ngoài dịch, Ban Quản lý Khoa học phối hợp với các Bộ môn có chuyên môn phù hợp tư vấn lựa chọn người dịch, tư vấn ký hợp đồng biên dịch để trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

4. Việc hiệu đính tài liệu biên dịch do người có chuyên môn và ngoại ngữ phù hợp thực hiện trên cơ sở đề xuất, tư vấn của Ban Quản lý Khoa học;

5. Bản dịch phải đảm bảo chất lượng, không vi phạm quyền tác giả mới được nghiệm thu, thanh toán.

12.5. Xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học

1. Việc xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học được thực hiện theo hướng dẫn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Căn cứ vào nhu cầu mở thêm ngành, chuyên ngành đào tạo; nhu cầu cần thay đổi, bổ sung chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành hiện đang đào tạo, Giám đốc Học viện quyết định thành lập các Ban xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khoa học. Ban xây dựng chương trình có nhiệm vụ dựa trên chương trình khung, tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành xây dựng chương trình đào tạo cho từng ngành, từng chuyên ngành. Chương trình đào tạo phải thể hiện rõ mục tiêu đào tạo, kết cấu khung chương trình, chương trình khung theo từng khối kiến thức, từng học phần kèm theo việc mô tả đề cương chi tiết các học phần. Chương trình đào tạo chỉ được ban hành sau khi có sự thẩm định của Hội đồng Khoa học và Đào tạo hoặc Ban thẩm định độc lập do Giám đốc Học viện quyết định.

Điều 13: Chế độ báo cáo

1. Các đơn vị quản lý và chủ nhiệm đề tài phải chủ động tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được phê duyệt;

2. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ, các đơn vị quản lý và chủ nhiệm đề tài phải báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cho Giám đốc thông qua Ban Quản lý Khoa học. Nội dung báo cáo gồm:

- Danh mục chương trình, đề tài, đề án, dự án; thông tin, toạ đàm, hội thảo khoa học;

- Tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo định kỳ (tháng, quý, năm) theo mẫu số 02A. 02B, 02C - Phụ lục I;

- Số lượng, tiến độ thực hiện các cuộc hội thảo, toạ đàm, thông tin khoa học;

- Đánh giá kết quả gắn kết giữa nghiên cứu khoa học công nghệ với đào tạo, bồi dưỡng và thực tiễn;

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khác theo yêu cầu đột xuất của Ban Giám đốc;

- Tổng hợp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

3. Ban Quản lý Khoa học có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ toàn Học viện. Định kỳ báo cáo (theo quý, năm) Ban Giám đốc và đề xuất biện pháp quản lý, đôn đốc đảm bảo thực hiện tốt các công trình nghiên cứu theo thời hạn đã được ký kết.

Điều 14. Điều chỉnh kế hoạch và huỷ bỏ kế hoạch, hợp đồng 

1. Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ đã giao cho các đơn vị được điều chỉnh trong trường hợp có sự thay đổi lớn về lực lượng hoặc nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu; ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ. Các đơn vị chủ động đề xuất bằng văn bản với Giám đốc Học viện thông qua Ban Quản lý Khoa học để điều chỉnh, bổ sung hoặc huỷ bỏ kịp thời kế hoạch, hợp đồng.

2. Việc huỷ bỏ kế hoạch, hợp đồng nghiên cứu khoa học được thực hiện trong trường hợp các nhiệm vụ khoa học đã giao không có khả năng hoàn thành. Ban Quản lý Khoa học chủ động đề xuất với Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện ra quyết định huỷ bỏ kế hoạch, hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ đã ký với các cá nhân và đơn vị.

Chương IV

QUY ĐịNH Sử DụNG, Xã Hội HOá KếT Quả NGHIÊN Cứu KHOA HọC và công nghệ, QUảN Lý lý LịCH kHOA HọC

Điểu 15: Quyền sở hữu và quyền tác giả

1. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được Học viện nghiệm thu và thanh toán thuộc quyền sở hữu của Học viện. Học viện sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm các mục đích: Phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xã hội hóa nhằm nâng cao vị thế của Học viện và đời sống của cán bộ, viên chức Học viện.

2. Chủ biên và tập thể tác giả các giáo trình, bài giảng gốc, bài tập được xuất bản; chủ nhiệm đề tài các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ được xuất bản sẽ được bảo hộ quyền tác giả, được nhận tối đa hai mươi (20) xuất bản phẩm và nhận giải thưởng tác phẩm (nếu có).

Điều 16: Xuất bản, tái bản giáo trình, bài giảng gốc

1. Việc xuất bản, tái bản giáo trình, bài giảng gốc và các tài liệu học tập khác do Ban Quản lý Khoa học thực hiện trên cơ sở kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ và báo cáo tồn kho của Trung tâm Thông tin thư viện để xác định số lượng xuất bản mỗi loại ấn phẩm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xã hội hoá trong mỗi thời kỳ.

2. Ban Quản lý Khoa học chịu trách nhiệm nộp lưu chiểu sản phẩm xuất bản, tái bản theo đúng chế độ nhà nước quy định; gửi xuất bản phẩm cho tập thể tác giả và lãnh đạo Học viện; đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức mạng lưới xã hội hoá, thúc đẩy việc lưu hành sản phẩm xuất bản ra thị trường.

Điều 17:  Xã hội hoá kết quả nghiên cứu các đề tài, đề án 

1. Ban Quản lý Khoa học đề nghị Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét chọn, trình Giám đốc Học viện cho phép xuất bản, phát hành dưới dạng sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo hoặc các file dữ liệu điện tử các đề tài, đề án có nội dung tốt, cần phổ cập rộng rãi;

2. Học viện khuyến khích cán bộ, viên chức viết sách chuyên khảo, tham khảo; công bố các kết quả nghiên cứu từ việc thực hiện các đề án, đề tài dưới danh nghĩa cá nhân hoặc tập thể. 

Đối với sách tham khảo, chuyên khảo do cán bộ, viên chức Học viện xuất bản có đăng ký trong kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện được Học viện hỗ trợ kinh phí bằng việc mua một trăm (100) cuốn với giá bìa và phí giấy phép xuất bản (được phép in tên và lôgô của Học viện trên bìa sách).

Đối với tài liệu tham khảo xuất bản từ những đề án, đề tài Học viện đã nghiệm thu, chi trả kinh phí, việc xuất bản chỉ được thực hiện trên cơ sở có sự đồng ý của Giám đốc Học viện. Nếu được xuất bản thì chủ nhiệm đề tài phải nộp Học viện thông qua Ban Quản lý Khoa học ít nhất hai mươi (20) cuốn ấn phẩm để lưu tại các phòng đọc của Thư viện Học viện.

Điều 18. Quản lý lý lịch khoa học 

18.1. Hồ sơ công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ

1. Ban Quản lý Khoa học chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ tất cả các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp thuộc Học viện quản lý; 

2. Hồ sơ công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phải gồm đẩy đủ các chứng từ tài liệu từ khi ký kết hợp đồng (nếu có), đánh giá, nghiệm thu và thanh toán đến khi thanh lý hợp đồng. Tuỳ theo loại công trình nghiên cứu, hồ sơ công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ có thể gồm: hợp đồng nghiên cứu đã ký kết, bản đề cương chi tiết; tài liệu liên quan đến kết quả thẩm định và đánh giá, nghiệm thu; các loại chứng từ tạm ứng và thanh toán,...

3. Hồ sơ công trình nghiên cứu là cơ sở để thẩm định quyền tác giả, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học của các cá nhân và đơn vị có liên quan.

18.2. Lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức

1. Mọi cán bộ, viên chức đều phải có bản khai lý lịch khoa học lưu tại Ban Quản lý Khoa học. Việc bổ sung lý lịch khoa học được thực hiện vào cuối mỗi năm dựa trên thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ của từng cán bộ, viên chức đã thực hiện kể cả trong và ngoài Học viện;

2. Cán bộ, viên chức tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ có trách nhiệm kê khai cụ thể khối lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ hoàn thành trong năm  (mẫu số 03 - Phụ lục I) có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp và gửi về Ban Quán lý Khoa học đúng hạn (theo quy định cụ thể từng năm);

3. Cán bộ, viên chức tham gia các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ với các đơn vị bên ngoài Học viện, phải nộp về Ban Quản lý Khoa học một (01) sản phẩm (bản chính hoặc bản photocopy) đã được xuất bản.

4. Đối với các bài báo khoa học thực hiện ngoài Học viện, tác giả bài báo phải nộp Ban Quản lý Khoa học bản photocopy trang bìa, mục lục, nội dung bài viết để làm căn cứ tính thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ và bổ sung lý lịch khoa học hàng năm.

Chương V

QuY ĐịNH Về THANh toán ChO các HOạt động

 khoa học và công nghệ

Điều 19. Thanh toán biên soạn giáo trình, bài giảng gốc, đề án, đề tài chương trình đào tạo, bài báo khoa học

Việc thanh toán cho các công trình nghiên cứu là giáo trình, bài giảng gốc, đề án, đề tài, xây dựng chương trình đào tạo, bài báo khoa học,... (kể cả bài tham luận tại hội thảo, bài bình luận khoa học) được xác định trên cơ sở khối lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ quy đổi ra giờ chuẩn nhân với đơn giá giờ chuẩn nghiên cứu khoa học được quy định như sau:

19.1. Khối lượng giờ chuẩn nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện

Tổng số giờ chuẩn nghiên cứu khoa học và công nghệ thanh toán được xác định dựa trên khối lượng công việc hoàn thành và định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học và công nghệ cho mỗi loại công việc được quy định chi tiết trong Phụ lục số 02. Tuỳ theo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm, Giám đốc Học viện có thể quy định hệ số khuyến khích đối với những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện để đáp ứng nhu cầu cấp bách của Học viện.

19.2. Hệ số và đơn giá thanh toán giờ nghiên cứu khoa học và công nghệ

Hệ số thanh toán giờ chuẩn nghiên cứu khoa học và công nghệ được phân biệt theo chức danh khoa học của chủ nhiệm hoặc chủ biên công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đối với công trình nghiên cứu do nhiều người cùng tham gia thực hiện, hệ số thanh toán được áp dụng là hệ số của chủ biên hoặc chủ nhiệm. Đối với công trình nghiên cứu đồng chủ nhiệm hoặc đồng chủ biên thì hệ số thanh toán được áp dụng là hệ số của người có hệ số cao nhất trong số đồng chủ nhiệm hoặc đồng chủ biên công trình đó.

Hệ số thanh toán giờ chuẩn nghiên cứu khoa học và công nghệ

	Bậc
	Đối tượng
	Hệ số

	1
	Giáo sư
	1,8

	2
	Phó giáo sư 
	1,6

	3
	Tiến sỹ 
	1,4

	4
	Thạc sỹ
	1,2

	5
	Cử nhân
	1,0


*Đơn giá thanh toán cho hệ số 1,0 là 30.000đ/giờ chuẩn.

Điều 20. Thanh toán cho công tác hội thảo và thông tin khoa họe

20.1. Thù lao cho các đại biểu tham gia hội thảo khoa học

a) Hội thảo khoa học cấp Học viện và tương đương

Đại biểu trong và ngoài Học viện : 100.000đ/ 1 người/ 1 buổi

b) Hội thảo khoa học cấp khoa, ban, trung tâm, bộ môn và tương đương

Đại biểu (cả trong và ngoài Học viện): 50.000 đ/1 người/1buổi

- Chi phí cho việc khánh tiết, phục vụ, ... và in ấn kỷ yếu hội thảo được Ban QLKH và đơn vị chức năng xem xét cụ thể tại thời điểm tổ chức hội thảo (Học viện không thanh toán chi phí đánh máy bài tham gia hội thảo).

- Chi phí cho các hoạt động biên tập kỷ yếu và tổ chức các khâu của hội thảo các cấp được quy định bằng 15% tổng chi phí của cuộc hội thảo (không bao gồm tiền ăn, ở, tiền đi lại của đại biểu tham dự - nếu có).

20.2. Chi phí cho báo cáo viên trong các buổi thông tin khoa học được thực hiện theo bảng định mức thanh toán như sau:

Định mức thanh toán cho báo cáo viên thông tin khoa học

	STT
	Báo cáo viên
	Số giờ chuẩn/01 buổi

	1
	Bộ trưởng
	50

	2
	Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Giám đốc HV
	40

	3
	Vụ trưởng, Viện trưởng, Phó GĐ HV, GVCC
	30

	4
	Trưởng phòng Bộ, Trưởng khoa, Ban; Trưởng Bộ môn; Giảng viên chính
	20

	5
	Giảng viên
	15


 (*Lưu ý: Đơn giá thanh toán tính chung là 40.000 đ/giờ chuẩn)

Điều 21. Thanh toán cho hoạt động biên tập, phát hành Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế  toán và Nội san Sinh viên Nghiên cứu khoa học

1. Công tác đọc duyệt, biên tập bài tạp chí được thanh toán theo mức ba (03) giờ/ bài đọc duyệt; đơn giá thanh toán áp dụng theo bảng đơn giá thanh toán giờ nghiên cứu khoa học lại Điều 19 của Quy định này;

2. Chi cho hoạt động biên tập, trị sự của toà soạn bằng 30% tổng số tiền thanh toán nhuận bút của mỗi số ấn phẩm được phát hành.

3. Các khoản chi cho biên tập, phát hành Nội san Sinh viên Nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định về nghiên cứu khoa học sinh viên.

Điều 22. Thanh toán cho hoạt động đánh giá nghiệm thu, thẩm định công trình khoa học

Mức thanh toán tiền đọc, nhận xét, họp Hội đồng cho các thành viên hội đồng được quy định như sau:

Định mức thanh toán nghiệm thu, thẩm định công trình khoa học

	Hội đồng nghiệm thu
	Người phản biện (đ)
	Uỷ viên Hội đồng (đ)
	Chủ tịch HĐ (đ)
	Thư ký

(đ)

	I. Hội đồng nghiệm thu giáo trình:
	
	
	
	300.000

	1. Dưới 90 tiết giảng
	500.000
	400.000
	550.000
	

	2. Từ 90 - dưới 150 tiết giảng
	600.000
	500.000
	650.000
	

	3. Từ 150 tiết giảng trở lên
	700.000
	600.000
	750.000
	

	II. Hội đồng nghiệm thu đề tài, đề án
	
	
	
	

	1. Cấp học viện
	500.000
	400.000
	500.000
	300.000

	2. Cấp khoa, bộ môn, trung tâm
	200.000
	200.000
	200.000
	100.000

	III. Thẩm định giáo trình, đề tài trước khi xuất bản, xã hội hóa theo Quyết định của Hội đồng nghiệm thu
	
	
	
	100.000

	a. Giáo trình
	
	
	
	

	1. Dưới 90 tiết giảng
	300.000
	
	
	

	2. Từ 90 - dưới 150 tiết giảng
	400.000
	
	
	

	3. Từ 150 tiết giảng trở lên
	500.000
	
	
	

	b. Đề tài
	200.000
	
	
	


Điều 23. Thanh toán cho công tác quản lý đề tài, xuất bản và phát hành xuất bản phẩm

1. Thanh toán tiền nhuận bút cho tập thể tác giả theo tỷ lệ 10% doanh thu phát hành đối với giáo trình, bài giảng gốc, bài tập, tài liệu khác,… không phân biệt xuất bản mới hoặc tái bản, nối bản. Riêng đối với sách giới thiệu tóm tắt danh mục đề tài khoa học đã nghiệm thu, Học viện không chi trả tiền nhuận bút tác giả.

2. Chi phí công tác quản lý xuất bản, soát bản in, giao dịch, thiết kế, trình bày: Năm phần trăm (5%) doanh thu phát hành, trong đó:

- Quản lý gián tiếp (BGĐ): 1,5%/doanh thu phát hành;

- Quản lý trực tiếp (Ban QLKH): 2,5%/doanh thu phát hành;

- Chi phí trực tiếp đọc soát, thiết kế, viết lời nói đầu (Tác giả, Ban QLKH): 1%/doanh thu phát hành.

3. Chi phí cho công tác quản lý tiêu thụ giáo trình, tài liệu học lập; công tác thanh toán: 3% doanh thu phát hành thực tế, trong đó:

- Chi công tác thanh toán, quản lý thu (Ban TCKT): 1,5%/doanh thu thực tế;

- Chi công tác phát hành, tiêu thụ (Thư viên): 1,5%/doanh thu thực tế.

4. Cán bộ, viên chức tiêu thụ giáo trình, tài liệu học tập ra bên ngoài Học viện được hưởng mức chiết khấu 25% doanh thu tính theo giá bìa.

5. Đối với các công trình trong kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ, Học viện trích chi phí quản lý 5% trên giá trị thanh toán hoặc giá trị hợp đồng triển khai nghiên cứu, trong đó:

· Ban Giám đốc, Ban Tài chính Kế toán: 2,5%

· Ban Quản lý Khoa học: 2,5%.

Điều 24. Thanh toán cho công tác biên dịch

1.Tài liệu dịch phải được Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện duyệt và đưa vào kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, trường hợp đặc biệt được Giám đốc Học viện phê duyệt.

Bảng đơn giá thanh toán biên dịch tài liệu

	Loại tài liệu dịch
	Đơn giá (đồng)/1 trang tác giả *

	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Dịch từ tiếng nước ngoài ra Tiếng Việt
	110.000
	120.000
	130.000

	Dịch từ Tiếng Việt ra tiếng nước ngoài
	115.000
	125.000
	135.000


* Trang tác giả: 1.000 từ tiếng Việt

2. Các mức đơn giá (bậc 1, 2, 3) được xác định trên cơ sở mức độ khó, dễ của tài liệu cần dịch và thời hạn hoàn thành.

3. Trường hợp bản dịch có nhiều sai sót, không đảm bảo chất lượng chuyên môn thì không nghiệm thu bản dịch.

4. Mức thanh toán cho người hiệu đính tài liệu dịch bằng 20% và được trích từ tổng số tiền thanh toán cho bản dịch.

Chương VI

QUY ĐịNH về khen thưởng và tôn vinh 

trong hoạt động khoa học và công nghệ

    Điều 25. Thưởng chất lượng công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ

Các công trình nghiên cứu cấp Học viện có chất lượng tốt và không bị chậm tiến độ thực hiện được xét thưởng chất lượng như sau:

	TT
	Kết quả nghiệm thu xếp loại
	Mức thưởng (tính trên tổng số tiền thanh toán cho công trình)

	1
	Xuất sắc
	+15%

	2
	Giỏi
	+10%

	3
	Khá
	+5%

	4
	Đạt
	Không thưởng

	5
	Không đạt
	không thanh toán


Điều 26. Thưởng, phạt về thực hiện định mức nghiên cứu khoa học và công nghệ

1. Các hoạt động khoa học và công nghệ được lượng hoá đế tính giờ chuẩn nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm, gồm:

a) Biên soạn giáo trình, bài giảng gốc, sách tham khảo, chuyên khảo tài liệu bồi dưỡng, và các tài liệu phục vụ học tập khác;

b) Đề án, đề tài các cấp;

c) Bài báo khoa học đăng tạp chí, bài tham luận đăng kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp;

d) Báo cáo thông tin khoa học các cấp;

e) Hướng dẫn nghiên cứu sinh, cao học viên, biên soạn bài giảng sau đại học và những công việc khoa học khác theo quy định về quản lý khoa học sau đại học;

 2. Những nội dung trên không phân biệt được thực hiện trong hay ngoài Học viện và được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với các công trình nghiên cứu tập thể, chủ nhiệm công trình nghiên cứu phải phân chia rõ khối lượng tham gia của từng người, trong đó chủ nhiệm được tính 25%, thư ký được tính bằng 10% tổng khối lượng nghiên cứu của đề tài các thành viên tham gia được xác địch tuỳ theo khối lượng nghiên cứu được phân công và do chủ nhiệm đề tài xác nhận. Trường hợp không phân định rõ, Ban Quản lý Khoa học sẽ tính bình quân theo số lượng thành viên tham gia để xác định khối lượng thực hiện cho mỗi thành viên.

b) Kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức thực hiện ngoài Học viện được lượng hoá theo định mức giờ nghiên cứu khoa học giống như quy định đối với sản phẩm cùng loại hoặc tương đương thực hiện trong Học viện.

c) Đối với các công trình nghiên cứu thực hiện ngoài Học viện là giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo, đề tài, ngoài việc phải nộp Ban Quản lý Khoa học bản photocopy sản phẩm hoặc một ấn phẩm đã được xuất bản để phục vụ cho bổ sung lý lịch khoa học như đã quy định tại Điều 18, tác giả còn phải kèm theo biên bản nghiệm thu công trình và bảng phân chia giờ nghiên cứu khoa học giữa các thành viên làm cơ sở cho việc lượng hoá giờ nghiên cứu khoa học;

3. Mức thưởng, phạt về thực hiện định mức nghiên cứu khoa học và công nghệ quy định như sau:

Thưởng thực hiện vượt định mức nghiên cứu khoa học và công nghệ

	TT
	Khối lượng vượt định mức
	Mức thưởng (giờ NCKH)

	1
	Từ 20% đến dưới 50%
	10

	2
	Từ 50% đến dưới 100%
	20

	3
	Từ 100% trở lên
	30


Phạt không hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học và công nghệ

	TT
	Khối lượng không hoàn thành định mức
	Mức phạt (giờ NCKH)

	1
	Từ 20% đến dưới 50%
	10

	2
	Từ 50% đến dưới 100%
	20

	3
	Không hoàn thành 100% 
	30


4. Số giờ được thưởng, phạt sẽ do Ban Quản lý Khoa học lập danh sách đề nghị Giám đốc Học viện ra quyết định và chuyển sang Ban Tài chính Kế toán để tính ra tiền thưởng, phạt nghiên cứu khoa học hàng năm cho từng đối tượng.

Điệu 27. Khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ

1. Thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ của từng cá nhân là một trong các tiêu chuẩn để xét danh hiệu thi đua hàng năm của cán bộ, viên chức;
2. Cán bộ, viên chức có chức danh khoa học từ Thạc sỹ trở lên không hoàn thành từ 50% định mức nghiên cứu khoa học và công nghệ trở lên, hoặc không có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong và ngoài Học viện sẽ không được xem xét các danh hiệu thi đua từ cấp Bộ Tài chính hoặc tương đương trở lên.

3. Định kỳ Học viện sẽ tổ chức tổng kết công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện khen thưởng và tôn vinh đối với những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

Chương VII

ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 28: Tổ chức thực hiện

Quy định này được áp dụng để tính thanh toán cho các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện theo quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ từ năm 2010. Các công trình nghiên cứu chuyển tiếp từ những năm học trước được thanh toán theo quy định về quản lý khoa học theo Quyết định số 22/QĐ/QTKH ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Học viện có thể bổ sung, sửa đổi quy định cho phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý của Học viện.

Giám đốc

Ngô Thế Chi

Phụ lục 01

Biểu mẫu đăng ký, thực hiện

Và báo cáo các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Mẫu 01A/QLKH

Bản đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học

Năm: ........................

Kính gửi: ...............................................................

Tên đơn vị:………………………………………………………….

I/ Tình hình lực lượng cán bộ khoa học trong đơn vị

1. Tổng số

2. Số người có học vị

II/ Nội dung và thời hạn thực hiện kế hoạch

	TT
	Nội dung
	Cấp quản lý
	Chủ nhiệm (và tham gia)
	Đơn vị phối hợp nghiên cứu
	Thời gian hoàn thành

	I
	Kế hoạch năm trước chuyển sang
	
	
	
	

	1
	Biên soạn giáo trình, bài giảng gốc (nêu rõ tên từng giáo trình, bài giảng gốc)
	
	
	
	

	2
	Đề tài, đề án khoa học (nêu rõ tên từng đơn vị, đề án)
	
	
	
	

	II
	Kế hoạch năm nay
	
	
	
	

	1
	Biên soạn giáo trình, bài giảng gốc (nêu rõ tên từng giáo trình, bài giảng gốc)
	
	
	
	

	2
	Đề tài, đề án khoa học (nêu rõ tên từng đề tài, đề án)
	
	
	
	

	3
	Hoạt động khoa học khác (thông tin, hội thảo KH...)
	
	
	
	


                                                                             ........, ngày .... tháng .... năm …....

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên)

Mẫu 01B/QLKH

Thuyết minh giáo trình, 

bài giảng gốc

1. Tên giáo trình (bài giảng gốc):............................................................................

2. Tên chủ biên: 


Học hàm, học vị: 


Chức vụ: 


Bộ môn, khoa/trung tâm: 


Điện thoại: 


Fax: .................................................. Email: 


3. Đơn vị phối hợp:………………………………………………………………..

4. Danh sách cán bộ tham gia trực tiếp:

	TT
	Mã số cán bộ
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Đơn vị

(ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại, fax, E-mail)
	Chữ ký cán bộ tham gia

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	.....
	....
	...
	...
	...
	...


5. Tình hình nghiên cứu đã qua liên quan đến công trình đăng ký

5.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước:


5.2. Tình hình nghiên cứu trong nước:


6. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện:


7. Nội dung: như bản đề cương chi tiết kèm theo (mẫu 01D/QLKH):……………

8. Phương thức phổ biến kết quả nghiên cứu, chuyển giao sử dụng trên quy mô rộng:


9. Thời gian thực hiện: Tháng


10. Các nội dung thuyết minh và giải trình khác:


	.........., ngày .... tháng .... năm……..

Chủ biên

(ký và ghi rõ họ tên)
	.........., ngày .... tháng .... năm….....

TM/Hội đồng KH&ĐT Khoa

(hoặc thủ trưởng đơn vị)

(ký tên)


Mẫu 01C/QLKH

Thuyết minh đề tài nguyên cứu khoa học

                                            Cấp:………………

1. Tên đề tài:……………………………………………………………………..
2. Tên chủ nhiệm: 


Học hàm, học vị: 


Chức vụ: 


Bộ môn, Khoa/Trung tâm: 


Điện thoại: 


Fax: .................................................. Email: 


3. Đơn vị phối hợp:

4. Danh sách cán bộ tham gia trực tiếp:

	TT
	Mã số cán bộ
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Đơn vị

(ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại, fax, E-mail)
	Chữ ký cán bộ tham gia

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	.....
	....
	...
	...
	...
	...


5. Cơ quan ứng dụng kết quả nghiên cứu (nếu có)

6. Tình hình nghiên cứu đã qua liên quan đến công trình đăng ký

6.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước:

6.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

6.3. Sự cấp thiết và tính mới, tính khoa học và khả năng áp dụng thực tế của đề tài.

7. Sự cần thiết và mục tiêu nghiên cứu:

8. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu

9. Đề cương nghiên cứu chi tiết:

Chương 1:

1.1. 


1.1.1. 


Chương 2:

1.1. 


1.1.1. 


10. Sản phẩm

11. Phương thức phổ biến kết quả nghiên cứu, chuyển giao sử dụng trên quy mô rộng:

12. Thời gian thực hiện: tháng

13. Các nội dung thuyết minh và giải trình khác

	.........., ngày .... tháng .... năm…….

Chủ biên

(ký và ghi rõ họ tên)
	.........., ngày .... tháng .... năm …….

TM/Hội đồng KH&ĐT Khoa

(hoặc thủ trưởng đơn vị)

(ký tên)


Mẫu 01D/QLKH

Đề cương chi tiết môn học ...........................

Số tín chỉ (số tiết): ........................................

1. Tên môn học: 


2. Số đơn vị học trình:………………………; Số tín chỉ:………………………..

3. Chuyên ngành đào tạo: 


4. Trình độ: Cho sinh viên hệ: ................................. năm thứ: 


5. Phân bổ thời gian: Lên lớp .......tiết; Thảo luận: .......tiết; Kiểm tra: ......tiết.

6. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong các môn: 


7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


8. Nhiệm vụ của sinh viên:


9. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: 


- Tài liệu tham khảo: 


10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Kiểm tra điều kiện dự thi: 


- Hình thức thi kết thúc học phần: 


- Tiêu chuẩn đạt yêu cầu của thi kết thúc học phần: 


11. Thang điểm: 


12. Mục tiêu của môn học:


13. Nội dung chi tiết 

A. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

Đơn vị tính: tiết

	STT
	Tên chương
	Tổng số tiết
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra môn học
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


B. Nội dung chi tiết

Chương 1: 


(Lý thuyết ........., thảo luận: .........................)

1.1. ................................................................

Chương 2: 


(Lý thuyết ........., thảo luận: .........................)

1.1. ................................................................

......................, ngày ...... tháng ....  năm…….

Chủ biên

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                      Mẫu 02A/QLKH

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH

Năm: ........................

Kính gửi: ...............................................................

Tên đơn vị:…………………………………………………………

	TT
	Nội dung
	Cấp quản lý
	Chủ nhiệm (và tham gia)
	Đơn vị phối hợp nghiên cứu
	Thời gian hoàn thành

	I
	Kế hoạch năm trước chuyển sang
	
	
	
	

	1
	Biên soạn giáo trình, bài giảng gốc 
	
	
	
	

	2
	Đề tài, đề án khoa học 
	
	
	
	

	II
	Kế hoạch năm nay
	
	
	
	

	1
	Biên soạn giáo trình, bài giảng gốc 
	
	
	
	

	2
	Đề tài, đề án khoa học
	
	
	
	

	3
	Hoạt động khoa học khác (thông tin, hội thảo KH, công bố sản phẩm khoa học...)
	
	
	
	


                                                                          .........., ngày .... tháng .... năm …....

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên)

Mẫu 02B/QLKH

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ NCKH

Thời gian: Từ .................. đến ................

Kính gửi: ...............................................................

Tên đơn vị:………………………………………………………….

	TT
	Nội dung
	Cấp quản lý
	Chủ nhiệm (và tham gia)
	Thời gian hoàn thành
	Kết quả xếp loại
	Ghi chú

	I
	Kế hoạch năm trước chuyển sang
	
	
	
	
	

	1
	Biên soạn giáo trình, bài giảng gốc 
	
	
	
	
	

	2
	Đề tài, đề án khoa học 
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	

	II
	Kế hoạch năm nay
	
	
	
	
	

	1
	Biên soạn giáo trình, bài giảng gốc 
	
	
	
	
	

	2
	Đề tài, đề án khoa học
	
	
	
	
	

	3
	Hoạt động khoa học khác (thông tin, hội thảo KH, công bố sản phẩm khoa học...)
	
	
	
	
	

	4
	….
	
	
	
	
	


                                                                       .........., ngày .... tháng .... năm …....

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên)

Mẫu 02C/QLKH

Báo cáo định kỳ 

Thực hiện công trình NCKH

(Định kỳ 02 quý 01 lần)

Kính gửi: ...............................................................

I/ Thông tin chung

1. Tên đề tài - mã số đề tài:

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài (bắt buộc ghi rõ và đầy đủ):

- Mã số cán bộ

- Học hàm, học vị

- Đơn vị (Bộ môn trực thuộc Khoa, Trung tâm)

- Địa chỉ, điện thoại (khi cần thiết, cấp bách có thể liên lạc được)

3. Nội dung đăng ký của đề tài

4. Nội dung triển khai năm ....... theo hợp đồng………….

5. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng.......năm ......đến tháng ........... năm .......

6. Kinh phí được duyệt trong năm ................. đã nhận:

II/ Nội dung đã thực hiện và sản phẩm đã hoàn thành

III/ Nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân

IV/ Kinh phí đã chi cho các nội dung, đã quyết toán

V/ Kiến nghị, đề xuất

	.........., ngày .... tháng .... năm …...

Xác nhận của đơn vị
	.........., ngày .... tháng .... năm …....

Chủ nhiệm đề tài

(ký tên)


	.........., ngày .... tháng .... năm …....

Xác nhận của cơ quan chủ quản
	


Mẫu 03/QLKH

PHiếU Bổ SUNG Lý LịCH KHOA HọC

Năm học:................................................................

Họ và tên:...............................................................

Đơn vị công tác:.....................................................

Chức vụ:.................................................................

1- Những thay đối về chức vụ:

2- Những thay đổi về trình độ chuyên môn: 

2.1. Bằng thạc sĩ chuyên ngành:                         Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: 

Tên luận văn : 

Ngày bảo vệ:

2.2. Bằng tiến sĩ chuyên ngành:                          Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

Tên luận án:

Ngày bảo vệ:

2.3. Tham gia các khoá đào tạo khác, hội thảo, khảo sát ở nước ngoài :

Tên khoá đào tạo/chương trình/hội thảo: 

Trường/viện/tổ chức: 

Nước:                                                                      Thời gian: 

3- Những thay đổi về trình độ ngoại ngữ: 

4- Khối lượng NCKH hoàn thành (kèm theo sản phẩm hoặc xác nhận của cơ quan chủ trì nghiên cứu)

	TT
	Tên công trình (đề tài, giáo trình, bài báo
	Chủ trì hay tham gia
	Cấp quản lý
	Thời gian hoàn thành (hoặc công bố)
	Số giờ NCKH quy đổi
	Xếp loại hay nơi công bố

	I
	Theo kế hoạch của Học viên
	
	
	
	
	

	1
	........
	
	
	
	
	

	II
	Ngoài kế hoạch
	
	
	
	
	

	1
	........
	
	
	
	
	


                                                                           Hà Nội, ngày .....  tháng ..... năm .......

	Xác nhận của Chủ tịch HDDKH đơn vị
	Người khai ký tên


Phụ lục 02

Định mức các hoạt động 

Khoa học và công nghệ

Phụ lục số 02a: Định mức xác định khối lượng giờ nghiên cứu khoa học

	TT
	Nội dung công việc
	Định mức giờ 

chuẩn NCKH
	Ghi chú

	1. 
	Bài giảng gốc
	
	

	
	- Bài giảng gốc tiếng Việt
	15giờ/1 tiết
	Không bao gồm

	
	- Bài giảng gốc tiếng Anh
	25 giờ/1 tiết
	chi phí in ấn

	2. 
	Giáo trình
	
	

	
	- Giáo trình tiếng Việt viết mới
	15giờ/1 tiết
	Không bao gồm

	
	- Giáo trình Tiếng Anh
	25 giờ/1 tiết
	chi phí in ấn

	
	- Giáo trình biên soạn lại
	10 giờ/1 tiết
	nghiệm thu

	
	- Giáo trình tái bản, có sữa chữa
	8 giờ/1 tiết
	

	
	- Giáo trình nhánh
	10 giờ/1tiết
	

	3. 
	Bài tập môn học
	
	

	
	- Bài tập và hướng dẫn giải bài tập
	10 giờ/1 tiết
	Không bao gồm

	
	- Tái bản, có sửa chữa
	5 giờ /1 tiết
	chi phí in ấn

	
	- Bài tập lớn, bài tập tình huống
	12 giờ/1 tiết
	

	
	- Tái bản, có sửa chữa
	6 giờ/1 tiết
	

	4. 
	Đề án 
	
	

	
	- Cấp Cơ sở

+ Nghiên cứu lý luận

+ Nghiên cứu ứng dụng

+ Nghiên cứu triển khai
	10 giờ/1 trang

12 giờ/1 trang

15 giờ/1 trang
	

	
	- Cấp Bộ

+ Nghiên cứu lý luận

+ Nghiên cứu ứng dụng

+ Nghiên cứu triển khai
	20 giờ/1 trang

22 giờ/1 trang

25 giờ/1 trang
	

	
	- Cấp Nhà nước

+ Nghiên cứu lý luận

+ Nghiên cứu ứng dụng

+ Nghiên cứu triển khai
	30 giờ/1 trang

32 giờ/1 trang

35 giờ/1 trang
	

	5. 
	Đề tài 
	
	

	
	- Cấp Khoa, Bộ môn

+ Nghiên cứu lý luận

+ Nghiên cứu ứng dụng

+ Nghiên cứu triển khai
	6 giờ/1 trang A4

7 giờ/1 trang A4

8 giờ/1 trang A4
	

	
	- Cấp Cơ sở (Học viện)

+ Nghiên cứu lý luận

+ Nghiên cứu ứng dụng

+ Nghiên cứu triển khai
	8 giờ/1 trang A4

10 giờ/1 trang A4

12 giờ/1 trang A4
	

	
	- Cấp Bộ

+ Nghiên cứu lý luận

+ Nghiên cứu ứng dụng

+ Nghiên cứu triển khai
	20 giờ/1 trang A4

22 giờ/1 trang A4

25 giờ/1 trang A4
	

	
	- Cấp Nhà nước

+ Nghiên cứu lý luận

+ Nghiên cứu ứng dụng

+ Nghiên cứu triển khai
	30 giờ/1 trang A4

32 giờ/1 trang A4

35 giờ/1 trang A4
	

	6. 
	Viết sách chuyên khảo
	20 giờ /1 trang A4
	

	7. 
	Viết sách tham khảo
	10 giờ/1 trang A4
	

	8. 
	Biên soạn từ điển
	10 giờ/1 từ
	

	9. 
	Báo, Tạp chí
	
	

	
	- Viết Tiếng Việt
	15 giờ/1bài
	

	
	- Viết bằng tiếng nước ngoài
	25 giờ/1bài
	

	10.
	Viết bài đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học
	
	

	
	- Cấp Bộ, Học viện
	15 giờ/1bài
	

	
	- Cấp Khoa, Bộ môn
	10 giờ/1bài
	

	
	- Khoa học sinh viên
	7 giờ/1bài
	

	11.
	Viết bài đăng Nội san SVNCKH
	8 giờ/1bài
	

	12.
	Hướng dẫn sinh viên NCKH
	
	

	
	- Cấp Bộ
	25 giờ/1 công trình
	

	
	- Cấp Học viện
	20 giờ/1 công trình
	

	
	- Cấp Khoa
	17 giờ/1 công trình
	


Phụ lục số 02b: Định mức các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học

	TT
	Nội dung công việc
	Định mức giờ NCKH
	Ghi chú

	1
	Tham dự hội đồng nghiệm thu
	
	

	
	- Giáo trình
	
	

	
	+ Viết nhận xét:
	
	

	
	Chủ tịch, phản biện
	15-20giờ (theo số tiết)
	

	
	Uỷ viên
	13-15giờ (theo số tiết)
	

	
	+ Tham dự hội đồng
	3 giờ /1 giáo trình
	

	
	+ Thư ký
	6 giờ /1 giáo trình
	

	
	- Đề án
	
	

	
	+ Viết nhận xét:
	
	

	
	Chủ tịch, phản biện
	15 giờ/1 nhận xét
	

	
	Uỷ viên
	12 giờ/1 nhận xét
	

	
	+ Tham dự hội đồng
	3 giờ/1 đề án
	

	
	+ Thư ký
	6 giờ /1 đề án
	

	
	- Đề tài cấp Học viện
	
	

	
	+ Viết nhận xét:
	
	

	
	Chủ tịch, phản biện
	13 giờ/1 nhận xét
	

	
	Uỷ viên
	10 giờ/1 nhận xét
	

	
	+ Tham dự hội đồng
	3 giờ/1 đề tài
	

	
	+ Thư ký
	6 giờ /1 đề tài
	

	
	- Đề tài cấp Khoa, Bộ môn
	
	

	
	+ Viết nhận xét
	5 giờ/1 nhận xét
	

	
	+ Tham dự hội đồng
	2 giờ/1 đề tài
	

	2.
	Báo, Tạp chí
	
	

	
	- Đọc duyệt bài viết
	3giờ/1 bài
	

	
	- Biên tập, trị sự, toà soạn
	80giờ/1số
	

	3.
	Biên dịch
	
	

	
	- Tiếng nước ngoài sang tiếng Việt
	4 giờ/1trang tác giả
	

	
	- Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
	5 giờ/1 trang tác giả
	

	4.
	Biên tập ấn phẩm
	
	

	
	- Biên tập
	35-50 giờ/1 ấn bản phẩm
	

	
	- Đọc soát
	15 giờ/100 trang A4
	

	5.
	Hội thảo khoa học
	
	

	
	Hội thảo của CBGV (cấp Bộ, HV)
	
	

	
	- Viết bài hội thảo

- Dự hội thảo

- Chủ trì 

- Thư ký 
	5 giờ/1bài

3giờ/1người/1hội thảo

10 giờ /1người/1hội thảo 5 giờ/1người/1hội thảo
	

	
	Hội thảo của CBGV (cấp Khoa, Bộ môn)
	
	

	
	- Viết bài hội thảo

- Dự hội thảo

- Chủ trì 

- Thư ký 
	3 giờ/1bài

2giờ/1người/1hội thảo

8 giờ /1người/1hội thảo 

4 giờ/1người/1hội thảo
	

	
	Hội thảo khoa học sinh viên
	
	

	
	- Viết bài hội thảo

- Dự hội thảo

- Chủ trì 

- Thư ký 
	3 giờ/1bài

2giờ/1người/1hội thảo

6 giờ /1người/1hội thảo 

3 giờ/1người/1hội thảo
	

	6.
	Nội san sinh viên NCKH

- Đọc duyệt bài

- Biên tập ấn phẩm

- Đọc soát bản in
	2 giờ/1bài

20 giờ/1số

15 giờ/1số


	

	7.
	Hướng dẫn sinh viên NCKH

- Cấp Khoa

+ Chấm phản biện, viết nhận xét

+ Thẩm định

+ Chủ trì

+ Thư ký

+ Tham gia hội đồng
	7 giờ/1công trình

3 giờ/1công trình

7 giờ/1 buổi

1 giờ/1 1công trình

5 giờ/1 buổi


	

	
	- Cấp Học viện

+ Chấm phản biện, viết nhận xét

+ Thẩm định

+ Chủ trì

+ Thư ký

+ Tham gia hội đồng 
	10 giờ/1công trình

4 giờ/1công trình

10 giờ/1 buổi

1 giờ/1 1công trình

6 giờ/1 buổi
	

	
	- Cấp Bộ

+ Chấm phản biện, viết nhận xét

+ Thẩm định

+ Chủ trì

+ Thư ký

+ Tham gia hội đồng 
	15 giờ/1công trình

5 giờ/1công trình

15 giờ/1 buổi

1 giờ/1 công trình

7 giờ/1 buổi
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